
ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH HÀ TĨNH                                                                     

Số:              /QĐ-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

        Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Hà Tĩnh, ngày        tháng        năm 2026 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Phê duyệt Phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp  

hồ chứa nước Khe Xai, xã Thạch Xuân 

 
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16/6/2025; 

Căn cứ Luật Thủy lợi ngày 19/6/2017;  

Căn cứ Luật Phòng thủ dân sự ngày 20/6/2023; 

Căn cứ Nghị định số 114/2018/NĐ-CP ngày 04/9/2018 của Chính phủ về 

quản lý an toàn đập, hồ chứa nước; 

Căn cứ Nghị định số 131/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025 của Chính phủ 

quy định phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương 02 cấp trong lĩnh 

vực quản lý nhà nước của Bộ Nông nghiệp và Môi trường; 

Căn cứ Quyết định số 18/2021/QĐ-TTg ngày 22/4/2021 của Thủ tướng 

Chính phủ về việc quy định về dự báo, cảnh báo, truyền tin thiên tai và cấp độ 

rủi ro thiên tai; 

Căn cứ các Quyết định của UBND tỉnh: số 990/QĐ-UBND ngày 

22/4/2026 ban hành Quy trình vận hành hồ chứa nước Khe Xai; số 1007/QĐ-

UBND ngày 23/4/2026 phê duyệt Bản đồ ngập lụt vùng hạ du hồ chứa nước Khe 

Xai, tỉnh Hà Tĩnh; 

Căn cứ Quyết định số 832/QĐ-UBND ngày 06/4/2026 của UBND tỉnh về 

việc phê duyệt Quy trình nội bộ thủ tục hành chính lĩnh vực Thủy lợi thuộc phạm 

vi, chức năng quản lý nhà nước của ngành nông nghiệp và môi trường áp dụng 

trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh. 

Theo đề nghị của Sở Nông nghiệp và Môi trường tại Văn bản số 1119/BC-

SNNMT ngày 02/10/2026, kèm theo  Tờ trình số 860/TTr-TLHT ngày 09/9/2026 

của Công ty TNHH MTV Thủy lợi Hà Tĩnh. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt Phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp hồ chứa 

nước Khe Xai, với các nội dung chính như sau: 

1. Tên công trình: Công trình hồ chứa nước Khe Xai. 

2. Loại, cấp công trình: Công trình thủy lợi, cấp II. 

3. Đơn vị lập phương án: Công ty TNHH MTV Thủy lợi Hà Tĩnh. 
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4. Một số thông số kỹ thuật chính của công trình 

TT Các thông số kỹ thuật hồ chứa Đơn vị Trị số 

1 Diện tích lưu vực km2 9,65 

2 Mực nước chết  m +11,40 

3 Mực nước dâng bình thường m +26,20 

4 Mực nước dâng gia cường m +27,50 

5 Mực nước lũ kiểm tra m +28,25 

6 Dung tích chết  106m3 0,66 

7 Dung tích ứng với MNDBT  106m3 10,90 

8 Dung tích ứng với MNDGC 106m3 12,16 

9 Dung tích ứng với MNLKT 106m3 12,91 

10 Cao trình đỉnh đập m +29,80 

11 Cao trình đỉnh tường chắn sóng m +(30,60 ÷ 30,80) 

12 Chiều dài đỉnh đập m 1633 

13 Chiều rộng đỉnh đập m 6,00 ÷ 9,00 

14 Chiều cao lớn nhất Hmax m 21,50 

15 Lưu lượng xả thiết kế (P = 1,0) m3/s 200,7 

16 Lưu lượng xả kiểm tra (P= 0,2) m3/s 241,6 

17 Cao trình ngưỡng tràn m +21,80 

18 Chiều rộng tràn m 9,0 (01 khoang) 

5. Nội dung chính của phương án 

5.1. Tóm tắt đặc điểm, tình hình công trình và vùng hạ du hồ chứa 

5.2. Dự kiến tình huống mất an toàn đập, hồ chứa nước, vùng hạ du và 

giải pháp ứng phó: 

a) Các kịch bản khẩn cấp và khu vực bị ảnh hưởng  

- Bản đồ ngập lụt vùng hạ du đập hồ chứa nước Khe Xai đã xây dựng cho 

04 kịch bản với tần suất xả lũ bất thường và 08 kịch bản vỡ đập. 

- Khu vực bị ảnh hưởng theo các tần suất xả lũ, vỡ đập bao gồm 5 xã, 

phường: Thạch Xuân, Toàn Lưu, Thạch Hà, Hà Huy Tập và Thành Sen. 

b) Kế hoạch ứng phó tại công trình đầu mối 

- Kế hoạch ứng phó với tình huống khẩn cấp khi xả lũ (không có yếu tố 

vỡ đập). 

- Kế hoạch ứng phó với tình huống khẩn cấp khi xả lũ kết hợp vỡ đập. 

- Kế hoạch ứng phó với tình huống khẩn cấp khi vỡ đập. 

c) Kế hoạch ứng phó phù hợp với từng tình huống lũ, ngập lụt ở vùng hạ 

du đập. 
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Phương án đã xác định khu vực, mức độ ngập lụt của các vùng hạ du, khu 

vực phải sơ tán người và tài sản; địa điểm, phương tiện sơ tán, phương án sơ tán 

theo các tần suất xả lũ, vỡ đập. 

5.3. Nguồn lực tổ chức thực hiện phương án: Công tác dự trữ vật tư, nhân 

lực, phương tiện, hệ thống thông tin liên lạc, hậu cần tham gia ứng phó bảo vệ 

công trình khi có sự cố khẩn cấp (chi tiết phương án chuẩn bị về nhân lực, vật 

tư, phương tiện, hậu cần tham gia ứng phó khi có sự cố khẩn cấp đã được quy 

định cụ thể tại mỗi tình huống). 

5.4. Tổ chức thực hiện: Trách nhiệm của các địa phương, đơn vị, tổ chức, 

cá nhân có liên quan để thực hiện Phương án. 

(chi tiết có Phương án Ứng phó với tình huống khẩn cấp hồ chứa nước 

Khe Xai do Công ty TNHH MTV Thủy lợi Hà Tĩnh lập, được Sở Nông nghiệp và 

Môi trường thẩm định tại Văn bản số 1119/BC-SNNMT ngày 02/10/2026). 

Điều 2. Tổ chức thực hiện 

1. Công ty TNHH MTV Thủy lợi Hà Tĩnh: 

- Sao gửi Hồ sơ Phương án đã được phê duyệt đến các địa phương, đơn vị 

liên quan để tổ chức thực hiện. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến Phương án cho 

nhân dân vùng hạ du công trình hồ chứa nước Khe Xai biết, chủ động ứng phó. 

- Kiểm tra, rà soát vật tư, phương tiện, nhân lực, hậu cần để đảm bảo triển 

khai theo phương án. 

- Chịu trách nhiệm thực hiện đúng, đủ, kịp thời các nội dung trong 

Phương án; chủ động thực hiện, điều chỉnh hoặc đề xuất điều chỉnh (theo thẩm 

quyền) các nội dung để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho công trình và vùng hạ du 

công trình hồ chứa nước Khe Xai. 

- Hằng năm, tổ chức rà soát Phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp 

hồ Khe Xai; trường hợp có sự thay đổi phải sửa đổi, bổ sung Phương án trình 

thẩm định, phê duyệt theo đúng quy định. 

2. UBND các xã, phường vùng hạ du hồ chứa nước Khe Xai (Thạch 

Xuân, Toàn Lưu, Thạch Hà, Hà Huy Tập, Thành Sen). 

Chủ động chuẩn bị nguồn lực để ứng phó các tình huống khẩn cấp có thể 

xảy ra; thực hiện nhiệm vụ được phân công trong Phương án. 

3. Sở Nông nghiệp và Môi trường: 

Phối hợp với các địa phương và đơn vị liên quan kiểm tra, hướng dẫn việc tổ 

chức thực hiện Phương án theo đúng quy định. 

4. Sở Công Thương, Sở Y tế, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và 

các cơ quan, đơn vị có liên quan theo chức năng, nhiệm vụ triển khai thực hiện 

theo đúng quy định. 

Điều 3. Công ty TNHH MTV Thủy lợi Hà Tĩnh (đơn vị lập phương án), 

Sở Nông nghiệp và Môi trường (cơ quan thẩm định, đề xuất) chịu trách nhiệm 

toàn diện trước pháp luật, UBND tỉnh và cơ quan thanh tra, kiểm tra về nội dung 
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thông tin, số liệu đề xuất, nội dung thẩm định, đề xuất tại các Văn bản nêu trên 

và quá trình tổ chức thực hiện. 

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ban hành. 

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Nông nghiệp và Môi 

trường, Xây dựng, Công Thương, Y tế; Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; 

Giám đốc Công an tỉnh; Chủ tịch Hội đồng thành viên, Giám đốc Công ty TNHH 

MTV Thủy lợi Hà Tĩnh; Chủ tịch UBND các xã, phường: Thạch Xuân, Toàn Lưu, 

Thạch Hà, Hà Huy Tập và Thành Sen; Giám đốc Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh; 

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi 

hành Quyết định này./. 
 

Nơi nhận: 

- Như Điều 4; 

- Bộ Nông nghiệp và Môi trường (b/c); 

- TTr Tỉnh uỷ, TTr HĐND tỉnh (b/c); 

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 

- Phó CVP phụ trách lĩnh vực; 

- Trung tâm TT và XTHTĐT tỉnh; 

- Lưu: VT, NL1. 

 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 
Hồ Huy Thành 
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